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STT Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Chức danh Chức vụ 

    Đảng 

viên 
Số di động      Email 

 

1 Nguyễn Thị Xầm 05/10/1974 Nữ Giáo viên tiểu học hạng II 

Hiệu 

trưởng x 964395866 th.dc.ntxam@dongtrieu.edu.vn 
 

2 Nguyễn Thị Thủy 14/12/1977 Nữ Giáo viên tiểu học hạng II 

Phó Hiệu 

trưởng x 918506277 th.lhp.ntthuy@dongtrieu.edu.vn 
 

3 

Nguyễn Thị 

Phương N Nhung 11/01/1979 Nữ Giáo viên tiểu học hạng II 

Phó hiệu 

trưởng x 985909565 th.dc.ntpnhung@dongtrieu.edu.vn 
 

4 Lương Thị Sen 20/09/1986 Nữ Kế toán viên trung cấp 

Tài chính 

- Kế toán x 972382389 th.kd.ltsen@dongtrieu.edu.vn 
 

5 Vũ Thị Phương Lan 09/03/1980 Nữ Giáo viên tiểu học hạng II   x 917749419 th.hd.vtplan@dongtrieu.edu.vn  

6 Nguyễn Xuân Hiền 29/12/1988 Nam Giáo viên tiểu học hạng III   x 989057047 th.hd.nxhien@dongtrieu.edu.vn 
 

7 Ứng Thị Nga 26/06/1970 Nữ 

Giáo viên tiểu học chính 

(trình độ cao đẳng)     383680260 th.hd.utnga@dongtrieu.edu.vn 
 

8 Ngô Thị Nhạ 02/12/1976 Nữ Giáo viên tiểu học hạng II   x 969572420 th.hd.ntnha@dongtrieu.edu.vn  

9 Phạm Thị Thư 29/05/1976 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III     348043376 th.hd.ptthu@dongtrieu.edu.vn 
 

10 Vũ Thùy Anh 18/11/1977 Nữ Giáo viên tiểu học hạng II   x 982698598 th.hd.vtanh@dongtrieu.edu.vn  

11 Nguyễn Thị Huệ 10/05/1977 Nữ Giáo viên tiểu học hạng II TTCM tổ x 975994666 th.hd.nthue@dongtrieu.edu.vn  



1 

12 Nguyễn Thúy Nga 27/02/1980 Nữ Giáo viên tiểu học hạng II   x 936501684 th.hd.ntnga@dongtrieu.edu.vn  

13 Phạm Thị Hồng Phương 01/09/1981 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III   x 986525081 th.lhp.pthphuong@dongtrieu.edu.vn 
 

14 Nguyễn Thị Nghĩa 10/08/1981 Nữ Nhân viên   x 366854399 th.hd.nghia@dongtrieu.edu.vn  

15 

Nguyễn Thị 

Phương Hảo 19/01/1983 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III   x 936421822 th.hd.ntphao@dongtrieu.edu.vn 
 

16 Hoàng Thị Huyền  Anh 04/11/1983 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III   x 936726467 th.lhp.hthanh@dongtrieu.edu.vn 
 

17 Lê Thị  Hà 10/09/1985 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III   x 972187832 th.hd.ltha@dongtrieu.edu.vn 
 

18 Phạm Thị  Thanh 20/01/1986 Nữ Giáo viên tiểu học hạng II     988389682 th.hd.ptthanh@dongtrieu.edu.vn  

19 Đinh Thị  Hồng 19/07/1986 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III     932332789 th.hd.dthong@dongtrieu.edu.vn 
 

20 Nguyễn Thị  Nụ 06/11/1987 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III   x 868816332 th.hd.ntnu@dongtrieu.edu.vn 
 

21 Nguyễn Thị Hương Mai 13/09/1988 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III   x 376255228 th.hd.nthmai@dongtrieu.edu.vn 
 

22 Nguyễn Thị Thu  Hường 17/02/1988 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III   x 983363985 th.hd.ntthuong@dongtrieu.edu.vn 
 

23 Vũ Thùy  Linh 03/02/1989 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III   x 394375033 th.hd.vtlinh@dongtrieu.edu.vn 
 

24 Dương Thị Thật 12/02/1990 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III 

TTCM tổ 

4+5 x 394586547 th.hd.dtthat@dongtrieu.edu.vn 
 



25 Đỗ Kim Oanh 12/04/1990 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III   x 354776366 th.hd.dkoanh@dongtrieu.edu.vn 
 

26 Phạm Thị  Đua 26/07/1990 Nữ Kỹ thuật viên   x 983275640 phamdua1990@gmail.com  

27 Nguyễn Bích Diễm Hằng 10/08/1990 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III 

TTCM tổ 

2+3 x 984668622 th.hd.nbdhang@dongtrieu.edu.vn 
 

28 Trần Thị Mỹ Hạnh 13/06/1991 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III   x 985998628 th.hd.ttmhanh@dongtrieu.edu.vn 
 

29 Đặng Thị  Thúy 19/10/1991 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III   x 962023969 th.hd.dtthuy@dongtrieu.edu.vn 
 

30 Hà Thị Thúy Quỳnh 27/04/1992 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III   x 359059743 th.hd.httquynh@dongtrieu.edu.vn 
 

31 Vương Thị Lan  Anh 01/10/1992 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III   x 376163456 th.hd.vtlanh@dongtrieu.edu.vn 
 

32 Nguyễn Thị Diễm My 30/03/1992 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III   x 347462897 th.hd.ntdmy@dongtrieu.edu.vn 
 

33 Nguyễn Thị Nhọc Mai 25/09/1998 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III   x 965050654 th.hd.ntnmai@dongtrieu.edu.vn 
 

34 Nguyễn Thị  Hương 16/03/1980 Nữ Giáo viên tiểu học hạng III   x 372374790 th.hd.nthuong@dongtrieu.edu.vn 
 

 

Hưng Đạo, ngày 05 tháng 9 năm 2024 
                   HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                  Nguyễn Thị Xầm  
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